
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

GIẤY LAU KIMWIPES S-200 
Maker: CRECIA  

  MADE IN JAPAN   
                                                                                         

  

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Giấy có kích thước vừa phải, tiết kiệm và tiện 

dụng. 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt lau.  

+ Hấp thụ nước và dầu hiệu quả, nhanh chóng. 

+ An toàn vì không sử dụng thuốc nhuộm huỳnh 

quang. 

 

Ứng dụng: 

+ Dùng để lau các thiết bị bộ phận chi tiết nhỏ trong 

phòng thí nghiệm ( phòng Lab). 

+ Dùng cho pipet, cốc, ống nghiệm, ống thủy tinh, 

điện cực ph, dụng cụ đo lường và các dụng cụ lau 

phòng thí nghiệm và phòng thí nghiệm khác. 

+ Để lau thiết bị phân tích. 

+ Để bảo trì máy móc chính xác. 

+ Được sử dụng trong hầu hết các phòng thí 

nghiệm, phòng thí nghiệm, nhà máy và bệnh viện ở 

Nhật Bản. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 62011 

+ AS ONE code: 6-6689-01 

+ Chất liệu: 100% bột giấy 

+ Kích thước ( mm ): 120 x 215 

+ Quy cách: 1 case (200 tờ / hộp x 72 hộp) 

 



 

 

GIẤY LAU KIMTOWEL WIPER 
Maker: CRECIA  

  MADE IN JAPAN   
                                                                                         

  

                                                                                   

Đặc điểm: 

+ Ít bị xù lông. 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt lau. 

+ Giấy phù hợp để lau, thấm hút một lượng lớn 

nước và dầu. 

+ Kích thước tờ là đồng đều và có thể sử dụng 

không lãng phí. 

+ An toàn vì không sử dụng thuốc nhuộm huỳnh 

quang. 

 

Ứng dụng: 

+ Lau sạch vết dầu trên máy móc, bộ phận, dụng 

cụ, v.v. 

+ Lau sạch mực, sơn, hóa chất, v.v. 

+ Dử dụng cho phòng sạch sản xuất điện tử, dược 

phẩm, y tế với đủ giải chất liệu, 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 61001 

+ AS ONE code: 6-6685-01 

+ Chất liệu: 100% bột giấy 

+ Kích thước ( mm): 380 x 330 

+ Quy cách: 1 thùng (50 tờ /xấp x 24 xấp) 

 



 

 

GIẤY LAU BEMCOT PS-2 
Maker: OZU 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                         

  

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Giấy lau có tốc độ hấp thụ chất lỏng nhanh tuyệt 

vời. 

+ Giấy lau dạng hộp có thể sử dụng trong phòng 

sạch. 

+ Hộp được làm bằng giấy dùng cho phòng sạch. 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt lau. 

 

Ứng dụng: 

+ Dùng để Lau Các thiết bị và dụng cụ trong phòng 

thí nghiệm ( phòng Lab) 

+ Thích hợp để lau trong phòng có độ sạch cao. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: PS-2 

+ AS ONE code: 7-662-01 

+ Chất liệu: 100% cellulose 

+ Size ( mm ): 100 x 210 

+ Packing: 1 case (300 sheets / box x 48 boxes) 

 



 

 

GIẤY LAU CLEAN WIPE P 
Maker: OZU 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                         

  

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Được dệt bằng sợi dài liên tục nên hầu như không có bụi 

hay lông tơ. 

+ Nó có khả năng hấp thụ chất lỏng, tỷ lệ hấp thụ chất lỏng 

tuyệt vời và sự kết tủa của các tạp chất là rất nhỏ. 

Ứng dụng: 

+ Dùng để lau các thiết bị và dụng cụ trong phòng thí 

nghiệm( phòng lab) 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 022037 

+ AS ONE code: 7-095-01 

+ Chất liệu: 100% cellulose 

+ Size ( mm ): 100 x 215 

+ Packing: 1 case (300 sheets / box x 60 boxes) 

 



  

 

GIẤY LAU KIMTOWEL WHITE 
Maker: CRECIA  

  MADE IN JAPAN   
                                                                                         

  

  

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Ít bị xù lông. 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt lau. 

+ Giấy phù hợp để lau, thấm hút một lượng lớn 

nước và dầu. 

+ Kích thước tờ là đồng đều và có thể sử dụng 

không lãng phí. 

+ An toàn vì không sử dụng thuốc nhuộm huỳnh 

quang. 

 

Ứng dụng: 

+ Lau sạch vết dầu trên máy móc, bộ phận, dụng 

cụ, v.v. 

+ Lau sạch mực, sơn, hóa chất, v.v. 

+ Sử dụng cho phòng sạch sản xuất điện tử, dược 

phẩm, y tế với đủ giải chất liệu, 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 61012 

+ AS ONE code: 6-6686-01 

+ Chất liệu: 100% bột giấy 

+ Kích thước (mm): 380 x 330 

+ Quy cách: 1 thùng (50 tờ /xấp x 24 xấp) 

 



 

GIẤY LAU KIMTOWEL WIPER EF 
Maker: CRECIA  

  MADE IN JAPAN   
                                                                                         

  

  

Đặc điểm: 

+ Ít bị xù lông. 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt lau. 

+ Giấy lau thân thiện với môi trường với công thức 

bột giấy tái chế. 

+ Giấy lau thích hợp để lau một lượng lớn nước 

hoặc dầu. 

+ Kích thước tấm đồng đều và có thể được sử dụng 

mà không lãng phí. 

+ An toàn vì không sử dụng thuốc nhuộm huỳnh 

quang. 

+ 4 lớp. 

 

Ứng dụng: 

+ Lau sạch vết dầu trên máy móc, bộ phận, dụng 

cụ, v.v. 

+ Lau sạch mực, sơn, hóa chất, v.v. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 61060 

+ AS ONE code: 6-6685-09 

+ Chất liệu: 100% bột giấy 

+ Kích thước (mm): 380 x 330 

+ Quy cách: 1 thùng (70 tờ /xấp x 32 xấp) 

 



  

 

GIẤY LAU KIMTOWEL WHITE 
Maker: CRECIA  

  MADE IN JAPAN   
                                                                                         

  

  

                                                                                                                                                     

  

                                                                                                                                                        

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Giấy lau làm từ 100% bột giấy với khả năng thấm 

hút tuyệt vời giúp lau sạch một lượng lớn bụi bẩn 

một cách đáng tin cậy. 

+ Kích thước đồng đều tiết kiệm chi phí và hiệu 

suất sử dụng. 

+ Sức mạnh tuyệt vời với 4 lớp. 

+ Hút thụ một lượng lớn bụi bẩn như nước và dầu. 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt lau. 

Ứng dụng: 

+ Để xóa sạch một lượng lớn vết dầu được tạo ra tại 

bởi nhà máy. 

+ Được sử dụng lau chùi ở những nơi bao gồm sản 

xuất chung, nhà máy thực phẩm, dịch vụ thực 

phẩm. 

+ Thích hợp sử dụng trong phòng sạch, phòng thí 

nghiệm. 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 61206 

+ AS ONE code: 6-6686-07 

+ Chất liệu: 100% bột giấy. 

+ Kích thước (mm): 380 x 155. 

+ Quy cách: 1 thùng (100 tờ / xấp x 24 xấp). 
 



  

 

GIẤY LAU KIMTOWEL WIPER 
Maker: CRECIA  

  MADE IN JAPAN   
                                                                                         

  

  

                                                                                                                                                     

  

 

 

.Đặc điểm: 

+ Giấy lau làm từ 100% bột giấy với khả năng thấm 

hút tuyệt vời giúp lau sạch một lượng lớn bụi bẩn 

một cách đáng tin cậy. 

+ Tiết kiệm chi phí và hiệu suất sử dụng rất tốt 

+ Sức mạnh tuyệt vời với 4 lớp. 

+ Hút thụ một lượng lớn bụi bẩn như nước và dầu. 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt lau. 

 

Ứng dụng: 

+ Để xóa sạch một lượng lớn vết dầu được tạo ra tại 

bởi nhà máy. 

+ Được sử dụng lau chùi ở những nơi bao gồm sản 

xuất chung, nhà máy thực phẩm, dịch vụ thực 

phẩm. 

+ Thích hợp sử dụng trong phòng sạch, phòng thí 

nghiệm. 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 61202 

+ AS ONE code: 6-6685-10 

+ Chất liệu: 100% bột giấy. 

+ Kích thước (mm): 380 x 155. 

+ Quy cách: 1 thùng (100 tờ / xấp x 24 xấp). 
 



  

 

GIẤY LAU PURE LEAF 
Maker: OZU  

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

  

  

                                                                                                                        

 

Đặc điểm: 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt lau. 

+ Loại hộp có thể kéo giấy ra liên tục, thuận tiện 

trong việc sử dụng. 

+ Giấy rất mềm nên không làm trầy sước dụng 

cụ, bề mặt lau. 

+ Khả năng thấm hút chất lỏng nhanh chóng.  

+ Kháng dung môi hữu cơ và kháng hóa chất 

tuyệt vời. 

+ Thành phần không có chất độc hại như chì, 

thuỷ ngân, cadmium, ... 

 

Ứng dụng: 

+ Dùng để lau các thiết bị và dụng cụ lý, hoá 

khác nhau trong phòng thí nghiệm ( phòng LAB) 

+ Đặc biệt sử dụng để vệ sinh các linh kiện điện 

tử, vật liệu thuỷ tinh cao cấp, giá trị lớn. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: M210 

+ AS ONE code: 6-383-01 

+ Chất liệu: 100% bột giấy nguyên chất. 

+ Kích thước (mm): 115x 210. 

+ Quy cách: 1 thùng (210 tờ / hộp x 48 hộp). 
 



  

 

Giấy Lau BEMCOT M3 II 
Maker: ASAHI KASEI (OZU) 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Giấy có khả năng tạo bụi thấp và khả năng lau, hấp 

thụ chất lỏng tuyệt vời 

+ Mềm, mịn, dai, ít xơ, hấp thụ tốt. 

+ Chịu nhiệt tốt, có khả năng làm sạch các vật liệu 

có nhiệt độ cao trong phòng sạch. 

+ Có mùi và hơi ngả màu đặc trưng do giấy được tiệt 

trùng bằng tia gamma. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch 

+  Vệ sinh các linh kiện điện tử trong phòng sạch, 

băng từ hay phòng thí nghiệm. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: M3-II 

+ AS ONE code: 1-1419-02 

+ Kích thước: 250 x 250mm 

+ Quy cách:  100 tờ/túi 

+ Chất liệu: 100% xenlulôzơ 

 

 

 



 

 

 

 

Giấy Lau WYPALL 
Maker: CRECIA 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Đặc điểm: 

+ Giấy có độ dai tuyệt vời khi thấm nước hoặc dung 

môi. 

+ Thấm hút tốt hơn vải và ít phát sinh vụn chỉ và 

lông tơ. 

+ Chịu nhiệt tốt, có khả năng làm sạch các vật liệu 

có nhiệt độ cao trong phòng sạch. 

+ Giấy có mùi và hơi ngả màu đặc trưng do được tiệt 

trùng bằng tia gamma. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch 

+  Vệ sinh các linh kiện điện tử trong phòng sạch, 

băng từ hay phòng thí nghiệm. 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 60570 

+ AS ONE code: 6-7388-11 

+ Kích thước: 335 x 343mm 

+ Quy cách:  50 tờ/túi 

+ Chất liệu: Bột giấy + vải không dệt PP 
 



 

 
 

Giấy lau Elleair 
Maker: ELLEAIR (DAIO PAPER) 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                              

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đặc điểm: 

+ Giấy phát sinh ít xơ và không để lại bụi 

hoặc lông tơ trên bề mặt được lau. 

+ Nó không dễ bị rách ngay cả khi thấm 

nước hoặc hóa chất, nên có thể lau sạch 

các vết bẩn cứng đầu. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch  

+ Sử dụng cho nhà máy SX linh kiện điện 

tử, y tế, dược phẩm, ... 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 703128 

+ AS ONE code: 2-1618-01 

+ Kích thước: 195 x 125 mm 

+ Quy cách: 1 thùng (200 tờ / túi x 72 túi) 

+ Chất liệu: Bột giấy 
 

 



 

 

Giấy Lau BEMCOT M3 II 
Maker: Asahi Kasei (OZU) 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Đặc điểm: 

+ Giấy có khả năng tạo bụi thấp và khả năng 

lau, hấp thụ chất lỏng tuyệt vời 

+ Mềm, mịn, dai, ít xơ, hấp thụ tốt. 

+ Chịu nhiệt tốt, có khả năng làm sạch các 

vật liệu có nhiệt độ cao trong phòng sạch. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch 

+  Vệ sinh các linh kiện điện tử trong phòng 

sạch, băng từ hay phòng thí nghiệm. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: J300 

+ AS ONE code: 1-3280-01 

+ Kích thước: 340 x 300mm 

+ Quy cách:  1 hộp (100 cái / túi x 16 túi) 

+ Chất liệu: 100% xenlulôzơ 
 

 



 

Giấy Lau BEMCOT M3 II 
Maker: Asahi Kasei (OZU) 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Đặc điểm: 

+ Giấy có khả năng tạo bụi thấp và khả năng 

lau, hấp thụ chất lỏng tuyệt vời 

+ Mềm, mịn, dai, ít xơ, hấp thụ tốt. 

+ Chịu nhiệt tốt, có khả năng làm sạch các 

vật liệu có nhiệt độ cao trong phòng sạch. 

+ Có mùi và hơi ngả màu đặc trưng do giấy 

được tiệt trùng bằng tia gamma 10kGy. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch 

+  Vệ sinh các linh kiện điện tử trong phòng 

sạch, băng từ hay phòng thí nghiệm. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: M3-II 

+ AS ONE code: 1-1419-01 

+ Kích thước: 250 x 250mm 

+ Quy cách:  100 tờ/túi 

+ Chất liệu: 100% xenlulôzơ 
 

 



 

 
 

Vải lau SHELLPER 
Maker: OZU   

  IMPORTED FROM JAPAN   
 

  

                                                                                                                                                       

                                                               

         

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Đặc điểm: 

+ Vải có cấu trúc đan đôi với khả năng hút 

nước và giữ nước tuyệt vời, và bề mặt cắt 

được làm kín bằng nhiệt để tạo ra ít bụi. 

+ Đóng gói theo tiêu chuẩn phòng sạch bằng 

nước siêu tinh khiết. 

+ Mặt cắt nhiệt giảm thiểu phát sinh bụi. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch  

+ Sử dụng cho nhà máy SX linh kiện điện tử, 

y tế, dược. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: PRT-1061 

+ AS ONE code: 2-2659-03 

+ Kích thước: 6 x 6 inch 

+ Quy cách:  1 thùng (150 miếng / túi x 

10túi) 

+ Chất liệu: 100% Polyester 

 

 

 



 

 
 

Vải lau Technowiper 
Maker: Technos Japan 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Đặc điểm: 

+ Vải lau dệt kim hiệu suất cao sử dụng sợi 

siêu mịn. 

+ Các sợi cấu trúc phân chia và xử lý mật 

độ cao, co rút cao không để lại vết lau, và 

mao quản của sợi nhanh chóng hấp thụ 

nước và dầu. 

+ Thể hiện hiệu suất lau hiệu quả với độ 

dày thích hợp. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch  

+ Sử dụng cho nhà máy SX linh kiện điện 

tử, y tế, dược. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: CRN500 

+ AS ONE code: 2-3390-01 

+ Kích thước: 240 x 240mm 

+ Quy cách:  10 cái / túi x 10 túi 

+ Chất liệu: Polyester 60%, PA (nylon) 

40% 
 

 



 

Vải lau TN Clean Room Wiper 
Maker: TRUSCO 

  IMPORTED FROM JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vải lau phòng sạch ít co giãn, được cắt 

laser từ cuộn vải sợi dài.  

+ Độ hút nước gấp khoảng 4, 5 lần trọng 

lượng của chính nó. 

+ Sau khi làm sạch bằng nước siêu tinh 

khiết, nó được đóng gói sạch sẽ trong môi 

trường phòng sạch Class 100. 

+ Bao bì dạng túi đôi, rất tiện lợi vì bạn 

có thể xé một túi và mang vào phòng 

sạch. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch  

+ Sử dụng cho nhà máy SX linh kiện điện 

tử, y tế, dược. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: TCRW100CP 

+ AS ONE code: 62-2597-23 

+ Kích thước: 228x228mm 

+ Quy cách:  1 túi (100 tờ) 

+ Chất liệu: Polyester 100% 

+ Cấp độ phòng sạch Class 100 

 

 

 



 

 
 

Vải lau KIMTECH 
Maker: CRECIA 

  IMPORTED FROM JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Sản phẩm được làm sạch bằng nước siêu 

tinh khiết 18MΩ-cm, gói sạch trong môi 

trường phòng sạch Class 100. 

+ Sợi vải được làm bằng polyester nên có 

thể sử dụng các dung môi như phenol và 

IPA. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch  

+ Sử dụng cho nhà máy SX linh kiện điện 

tử, y tế, dược. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 63131 

+ AS ONE code: 2-2880-02 

+ Kích thước: 152 x 152mm 

+ Quy cách:  1 gói (100 miếng) x 20 gói 

+ Chất liệu: Polyester 100% sợi dài 

+ Cấp độ phòng sạch Class 100 

 

 

 



 

 
 

Vải lau Kuraray Laflex 
Maker: KB SEIREN 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Sự phát sinh bụi được hạn chế gấp 6 lần 

nhờ vào mặt cắt được gấp vào bên trong và 

độ liên kết giữa các sợi.  

+ Vì mặt vải mềm nên ngay cả những bề 

mặt mỏng và các bộ phận nhỏ cũng có thể 

được lau sạch một cách trơn tru. 

+ Có khả năng hấp thụ chất lỏng tuyệt vời. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch  

+ Sử dụng cho nhà máy SX linh kiện điện 

tử, y tế, dược. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: SF-30C 

+ AS ONE code: 1-2369-02 

+ Kích thước: 250 x 250mm 

+ Quy cách:  1 hộp (100 cái / túi x 30 túi) 

+ Chất liệu: Rayon, polyester 

 

 

 



  

 
 

Vải lau Savina Mini Max 
Maker: KB SEIREN 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Sợi vải siêu mịn nên không có lông tơ 

trên bề mặt vải và khả năng sinh bụi cực 

thấp. 

+ Khả năng thấm hút nước tuyệt vời 

+ Đặc tính lau tốt (loại bỏ bụi bẩn và 

không tái nhiễm bẩn). 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch 

( như LENS & LCD) 

+ Sử dụng cho nhà máy SX linh kiện điện 

tử, y tế, dược. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: MX-100 

+ AS ONE code: 9-3061-03 

+ Kích thước: 150x150mm 

+ Quy cách:  200 tờ / gói 

+ Chất liệu: Polyester + Nylon 

+ Cấp độ phòng sạch Class 100 

 

 

 



  

 
 

Vải lau AlphaLite TX1008 
Maker: TexWipe 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Sản phẩm được dệt kim đôi bằng sợi dài 100% 

polyester vì thế tạo ra ít hạt hơn. 

+ Nó có trọng lượng khoảng 2/3 so với vải lau 

Alpha và thích hợp cho việc lau ở khoảng không 

gian nhỏ. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch 

+ Sử dụng cho nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, 

y tế, dược phẩm, ... 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: TX1008 

+ AS ONE code: 1-6920-01 

+ Kích thước: 9 x 9 inches 

+ Quy cách:  1 hộp (75 miếng / túi x 2 túi) 

+ Chất liệu: 100% Polyester 

+ Cấp độ phòng sạch Class 10-100 

 

 

 



  

 
 

Vải lau MicroPolex 
Maker: Berkshire 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

  

Đặc điểm: 

+ Nó không dễ dàng làm hỏng bề mặt và bắt các 

hạt mịn. 

+ Vì nó được làm bằng polyester nên có thể sử 

dụng các dung môi như phenol và IPA. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch 

+ Sử dụng cho nhà máy SX linh kiện điện tử, y 

tế, dược phẩm, ... 

Thông số kỹ thuật: 

+ AS ONE code: 4-2892-01 

+ Kích thước: 230 x 230mm 

+ Quy cách:  1 túi (300 cái) 

+ Chất liệu: Vải không dệt 

+ Cấp độ phòng sạch Class 100-100,000 

+ ISO Class 5-8 
 

 



 

 

Vải lau AP606H 
Maker: ASPURE (AS ONE) 

  IMPORTED FROM JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                              

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Sợi vải giảm thiểu số lượng hạt, cặn bay hơi 

và ion trong vải. 

+ Cắt bằng laser giảm thiểu tạo ra bụi và xơ vải 

từ bề mặt cắt. 

+ Việc tạo ra xơ vải được giảm thiểu bằng cách 

sử dụng các sợi polyester. 

+ Chịu nhiệt tốt, kháng hóa chất. 

+ Giá thành thấp, phù hợp sử dụng với nhiều 

mục đích khác nhau với quy mô vừa và lớn. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch 

+  Sử dụng trong các nhà máy sản xuất linh 

kiện điện tử, y tế, dược. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: AP606H 

+ AS ONE code: 1-3927-51 

+ Kích thước: 6 x 6 inches 

+ Quy cách:  1 thùng (150 tờ / túi x 20 túi) 

+ Chất liệu: 100% Polyester 

+ Cấp độ phòng sạch Class 100 

 

 

 



 

Vải lau CT806 
Maker: AS ONE 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                       

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Đặc điểm: 

+ Nó có thể được sử dụng để làm sạch các bộ phận 

điện tử và đầu máy in. 

 

Ứng dụng: 

+  Dùng để lau dụng cụ trong phòng sạch 

+  Vệ sinh các linh kiện điện tử trong phòng sạch, 

băng từ hay phòng thí nghiệm. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: CT806 

+ AS ONE code: 7-087-05 

+ Kích thước: 3 x 4Inches 

+ Quy cách:  1 hộp (80 miếng) 

+ Chất liệu: Polyester 
 

 



 

 

VẢI LAU BEMCOT M-3S 
Maker: OZU 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                       

  

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vải có khả năng hấp thụ nước tuyệt vời, gấp khoảng 13 

lần trọng lượng của nó. 

+ Vì là sợi dài liên tục nên ít tạo ra bụi từ gạt nước hơn, 

đồng thời không sử dụng phụ gia, dầu, chất kết dính trong 

quá trình sản xuất nên tạp chất rất ít.  

+ Do thành phần chính là vật liệu tự nhiên nên rất khó sinh 

tĩnh điện và không có khí độc (ngoài CO, CO2) trong quá 

trình đốt cháy.  

+ M-3S mềm hơn tiêu chuẩn M-3II cho dòng Bemcot. 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt lau. 

+ Chịu nhiệt tốt, kháng hóa chất. 

 

Ứng dụng: 

+ Được sử dụng trong nhà máy SX, chế biến 

+ Dùng để Lau Các thiết bị và dụng cụ trong phòng LAB. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 004513 

+ AS ONE code: 61-0085-06 

+ Chất liệu: Vải không dệt Benrize+ xenlulo. 

+ Size ( mm ): 250 x 250 

+ Packing: 100 sheets / bag x 30 bags 

 



 

VẢI LAU MICROSTAR WC 
Maker: OZU 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                          

   

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

  

 

Đặc điểm: 

+ Vải có cấu trúc tốt nhờ được xử lý mật độ cao đặc 

biệt từ các sợi siêu mịn. 

+ Giúp bắt bụi mịn li ti và bụi bẩn một cách hiệu quả 

+ Đóng gói sạch sẽ sau khi làm sạch bằng nước tinh 

khiết. 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt lau. 

 

Ứng dụng: 

+ Dùng để lau các thiết bị và dụng cụ trong phòng thí 

nghiệm 

+ Thích hợp để lau trong phòng có độ sạch cao. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 036687 

+ AS ONE code: 61-0085-12 

+ Chất liệu: Polyester, Nylon. 

+ Size: 240×240 mm ; 9,8 x 9,8 inch 

+ Packing: 1 box (10 pieces × 10 bags) 
 

 



 

 

VẢI LAU BEMCOT M-2 
Maker: OZU 

  MADE IN JAPAN   
                                                                                       

  

  

                                                                                                                                                       

                                                               

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Đặc điểm: 

+ Vải lau được dệt bằng sợi dài liên tục nguyên chất 

cellulose (100% cotton) với rất ít xơ vải 

+ Có khả năng chịu nhiệt cực tốt (phân hủy cacbon hóa ở 

260-300 ° C). 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt lau. 

+ Lau cực tốt (loại bỏ bụi bẩn và không tái nhiễm bẩn) 

Ứng dụng: 

+  Dùng cho công việc lau trong phòng sạch như tinh thể 

lỏng liên quan đến các bộ phận điện tử chi tiết chính xác. 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 088642 

+ AS ONE code: 61-0085-64 

+ Chất liệu: 100% cellulose 

+ Size ( mm ): 220×220 

+ Packing: 1 box (100 sheets/bag×30 bags) 

 



 

 

GIẤY LAU MICROKNIT A 
Maker: Hashimoto Cross 

  IMPORT FROM JAPAN   
                                                                                         

  

  

                                                                                                                                                       

                                                               

 

Đặc điểm: 

+ Vải lau được làm từ sợi siêu mịn được đan với 

mật độ cao có khả năng lau và thấm hút tuyệt vời. 

+ Các cạnh được cắt nhiệt nên không phát sinh sợi, 

sơ vải. 

+ Đóng gói theo tiêu chuẩn phòng sạch. 

+ Chịu được nhiệt độ cao. 

+ Để hấp thụ chất lỏng tràn. 

+ Không để lại bụi sau khi lau. 

 

Ứng dụng: 

+ Dùng để lau các thiết bị và dụng cụ trong phòng 

thí nghiệm ( phòng Lab) 

+ Thích hợp để lau trong phòng có độ sạch cao (siêu 

sạch). 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: AMU6×6S 

+ AS ONE code: 62-2458-60 

+ Chất liệu: Polyester (Ultrafine fiber) 

+ Size: 140 x 140mm ; 6×6 inch 

+ Packing: 1 Box (75 sheets x 2 bags) 

+ Cấp độ phòng sạch Class 100 
 



  

 

VẢI LAU KIMTEX TOWEL 
Maker: CRECIA  

  MADE IN JAPAN   
                                                                                         

  

  

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vải lau màu trắng. 

+ Loại bỏ bụi bẩn một cách đáng ngạc nhiên chỉ 

bằng cách làm ướt vải bằng nước hoặc hóa chất. 

+ Vải không bị ảnh hưởng bởi axit mạnh, kiềm 

mạnh, các dung môi khác nhau, v.v. 

+ Không để lại bụi hoặc lông tơ trên bề mặt 

được lau. 

 

Ứng dụng: 

+ Dùng để lau các thiết bị và dụng cụ trong 

phòng thí nghiệm (phòng lab) 

+ Dùng cho công việc lau trong phòng sạch như 

tinh thể lỏng liên quan đến các bộ phận điện tử 

chính xác. 

+ Để lau dầu, hóa chất và mực. 

+ Để tẩy dầu mỡ trước khi sơn và lau tấm in lụa. 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 60712 

+ AS ONE code: 6-6681-12 

+ Chất liệu: 100% vải không dệt PP 

+ Kích thước (mm): 355 x 330 

+ Quy cách: 1 thùng (50 tờ/ gói x 12 gói) 

 



VẢI LAU WYPALL X60 WIPERS 

Maker: CRECIA  

  MADE IN JAPAN   
                                                                                         

  

  

                                                                                                                                                       

 

 

Đặc điểm: 

+ Là loại vải không dệt không chất kết dính được 

làm từ sợi bột giấy với tỷ lệ hấp thụ cao và 

polypropylene có khả năng kháng hóa chất tốt 

+ Để tạo ra một loại vải công nghiệp đa năng hiệu 

quả, Wypall đã kết hợp công nghệ thấm hút nhanh 

HydroKnit độc quyền với cấu trúc gia cố và có khả 

năng thấm hút để luôn bền chắc ,để bạn có được độ 

bền với giá trị tuyệt vời, 

+ Thấm hút hơn vải lau thông thường khác. 

Ứng dụng: 

+ Lau sạch các bề mặt, dụng cụ và thiết bị một cách 

hiệu quả và kỹ lưỡng, kể cả dầu, bụi bẩn và dung 

môi, trong khi vẫn chống lại các chất tẩy rửa khắc 

nghiệt. 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: 60534 

+ AS ONE code: 1-4446-02 

+ Chất liệu: Hydroknit một vật liệu sinh ra từ sản 

xuất vải không dệt (đã được cấp bằng sáng chế của 

Kimberly-Clark, Hoa Kỳ). 

+ Kích thước (mm): 200 x 225. 

+ Quy cách: 1 thùng (100 tờ / túi x 16 túi). 
 



  

 

 
 
 

VẢI LAU KINGClEAN M3 
Maker: KINGCLEAN  

   JAPANESE STANDARD  
                                                                                                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

.Đặc điểm: 

+ Vải lau đặt biệt không làm từ sợi vải mà làm từ 

sợi gỗ.  

+ Không xơ, ít hạt và ion, không chất kết dính hóa 

học. 

+ Khả năng thấm hút hấp thụ nước cao và bền bỉ. 

+ Chống tĩnh điện tốt. 

+ Rất mềm, làm sạch bề mặt mà không bị trầy xước 

 

Ứng dụng: 

+ Được sử dụng trong dòng sản phẩm bán dẫn, 

SMT, PCB, chip, bộ vi xử lý, v.v. 

+ Các sản phẩm làm sạch và đánh bóng như các sản 

phẩm dòng LCD, trình điều khiển đĩa, vật liệu 

composite. 

+ Lý tưởng để bảo trì các sản phẩm quang học. 

+ Được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở y tế, 

phòng thí nghiệm. 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: M-3 

+ Chất liệu: 100% sợi gỗ. 

+ Kích thước (mm): 250 × 250. 

+ Quy cách: 1 thùng (10 túi / 100 tờ / túi). 

+ Cấp độ phòng sạch: 10 - 10.000 

 
 



  

 

VẢI LAU UlTRAClEAN MICROFIBER WIPER 
Maker: CLEAN ERA 

 JAPANESE STANDARD  
                                                                                          

                                                                                                                                    

  

 

 

 

Đặc điểm: 

+ Vải lau được làm từ sợi siêu nhỏ, siêu sạch và 

mềm hơn. 

+ Được xử lý và đóng gói trong phòng sạch Class 

10 

+ Nhiều kích cỡ và tùy chọn đóng gói 

+ Túi đôi an toàn với dung môi  

+ Ít hạt, chống tĩnh điện tốt. 

+ Mềm mịn không để lại bụi khi sau khi lau. 

 

Ứng dụng: 

+ Ứng dụng trong các ngành công nghiệp điện tử. 

+ Làm sạch và đánh bóng bề mặt của ống thép 

không gỉ. 

 

Thông số kỹ thuật: 

+ Model: W-EX9-N 

+ Chất liệu: 100% sợi tổng hợp. 

+ KT: Size 4x4 inch:  

- Quy cách: 600 cái / túi (10 túi / thùng) 

+ KT: Size 6x6 inch: 

- Quy cách: 150 cái / túi (20 túi / thùng) 

+ KT: Size 9x9 inch:  

- Quy cách: 150 cái / túi (10 túi  / thùng) 

+ Cấp độ phòng sạch: 10 

 
 


